
Biểu số 01/TKQG

Quý
 I

Quý
II

6
tháng

Thực hiện Quý I
Thu Quý II (Từ

01/4/2024-
10/5/2024)

Thu 6 tháng đầu
năm (lũy kế đến
ngày 10/5/2024)

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+...+V) 1 2,214,355 5,064,610 7,278,965 3,413,769 1,759,772 5,173,541

I. Thu nội địa 2 1,493,185 2,994,513 4,487,698 2,485,704 1,035,109 3,520,813

Thu từ doanh nghiệp nhà nước (TW+ĐP) 3 223,166 229,480 452,646 374,320 100,465 474,785

Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ 4 53,873 57,489 111,362 128,427 29,126 157,553

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ 5 133,650 162,765 296,415 165,926 51,815 217,741

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 6 34,345 7,954 42,299 76,167 18,546 94,713

- Thuế tài nguyên 7 1,298 1,272 2,570 3,799 978 4,777

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 8 166,395 1,710,685 1,877,080 206,000 272,286 478,286

Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ 9 31,445 369,783 401,228 84,176 24,405 108,581

                 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ 10 - - - - - -

                 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 11 134,949 1,340,901 1,475,850 121,822 247,882 369,704

                - Thuế tài nguyên 12 1 1 2 1 1 2

Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh 13 252,833 254,870 507,703 437,455 135,321 572,776

Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ 14 183,629 189,224 372,853 332,758 100,458 433,216

                 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ 15 4,239 7,117 11,356 16,360 4,968 21,328

                - Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 52,603 43,031 95,634 63,997 19,913 83,910

                - Thuế tài nguyên 17 12,362 15,499 27,861 24,339 9,983 34,322

Thuế thu nhập cá nhân 18 116,238 78,962 195,200 128,538 50,501 179,039

Thuế bảo vệ môi trường 19 107,737 167,124 274,861 271,997 104,436 376,433

Thu phí, lệ phí (bao gồm lệ phí trước bạ) 20 152,988 114,463 267,451 155,441 69,094 224,535

Trong đó: Lệ phí trước bạ 21 104,580 76,408 180,988 98,752 47,753 146,505

Các khoản thu về nhà, đất 22 365,696 325,399 691,095 763,898 272,067 1,035,965

               - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 23 - - - - - -

               - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 24 2,168 11,396 13,564 2,997 5,936 8,933

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUÝ II/2024

Năm 2023 Năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

(Kèm theo văn bản số 1962/STC-NS ngày 10/5/2024 của Sở Tài chính)

Chỉ tiêu Mã số
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Quý
 I

Quý
II

6
tháng

Thực hiện Quý I
Thu Quý II (Từ

01/4/2024-
10/5/2024)

Thu 6 tháng đầu
năm (lũy kế đến
ngày 10/5/2024)

A B 1 2 3 4 5 6

Năm 2023 Năm 2024

Chỉ tiêu Mã số

               - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 25 12,211 33,122 45,333 12,505 4,918 17,423

               - Thu tiền sử dụng đất 26 351,317 280,781 632,098 748,396 261,213 1,009,609

               - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước

27 - 100 100 - - -

Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán) 28 4,624 6,588 11,212 3,387 2,522 5,909

Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng 29 1,901 1,944 3,845 1,190 1,030 2,220

                - Thuế tiêu thụ đăc biệt 30 2,202 3,676 5,878 2,054 732 2,786

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31 10,713 17,155 27,868 21,104 3,660 24,764

Thu khác ngân sách 32 90,640 77,862 168,502 118,359 24,236 142,595

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 33 2,155 11,927 14,082 5,205 521 5,726

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế,
chênh lệch thu, chi của ngân sách nhà nước

34 - - - - - -

II. Thu về dầu thô 35 - - - - - -

Trong đó: Thuế tài nguyên 36 - - - - - -

III. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu 37 719,080 2,066,672 2,785,752 926,633 724,196 1,650,829

1. Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 38 1,977,854 2,310,907 4,288,761 2,538,684 1,020,497 3,559,181

 - Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 39 1,909,569 2,252,125 4,161,694 2,456,012 964,973 3,420,985

 - Thuế xuất khẩu 40 15,193 14,908 30,101 28,806 11,724 40,530

 - Thuế nhập khẩu 41 34,523 19,828 54,351 31,166 31,451 62,617

 - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 42 9 752 761 20 0 20

 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 43 17,925 22,884 40,809 21,769 12,098 33,867

 - Thuế khác 44 635 409 1,044 522 250 772

2. Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu 45 -1,258,774 -244,235 -1,503,009 -1,612,051 -296,301 -1,908,352

 IV. Thu viện trợ 46 - - - 81 0 81

 V. Các khoản huy động đóng góp 47 2,090 3,425 5,515 1,351 467 1,818
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Biểu số 02/TKQG

Quý
 I
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tháng

Thực hiện Quý
I

Ước tính Quý
II

Ước tính 6
tháng đầu năm

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1 5,831,230 5,310,437 11,141,667 7,180,281 5,284,500 12,464,781

I. Chi đầu tư phát triển 2 2,920,370 2,539,030 5,459,400 3,962,243 2,110,806 6,073,049

Chi đầu tư cho các dự án 3 2,905,370 2,529,458 5,434,828 3,922,243 2,110,806 6,033,049

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế; các tổ chức
tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư
vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định

4 - 1,600 1,600 - - -

Chi đầu tư phát triển còn lại 5 15,000 7,972 22,972 40,000 - 40,000

II. Chi trả nợ lãi 6 - - - - - -

III. Chi thường xuyên 7 2,908,778 2,722,515 5,631,293 3,216,777 3,173,589 6,390,366

Chi quốc phòng 8 79,107 86,592 165,699 96,177 158,061 254,238

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 9 504,217 137,359 641,576 272,858 231,546 504,404

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề 10 859,877 911,199 1,771,076 1,044,535 1,140,972 2,185,507

Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia
đình

11 210,706 212,093 422,799 288,407 136,230 424,637

Chi khoa học, công nghệ 12 21,479 3,379 24,858 21,290 7,599 28,889

Chi văn hóa, thông tin 13 20,030 25,292 45,322 22,403 29,118 51,521

Chỉ tiêu Mã số

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUÝ II/2024

Năm 2023

(Kèm theo văn bản số 1962STC-NS ngày 10/5/2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2024



Quý
 I

Quý
II

6
tháng

Thực hiện Quý
I

Ước tính Quý
II

Ước tính 6
tháng đầu năm

A B 1 2 3 4 5 6

Chỉ tiêu Mã số

Năm 2023 Năm 2024

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 14 7,826 12,197 20,023 8,878 18,945 27,823

Chi thể dục, thể thao 15 9,996 20,177 30,173 9,876 15,849 25,725

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 16 17,691 39,348 57,039 36,789 36,477 73,266

Chi sự nghiệp kinh tế 17 122,649 231,315 353,964 181,130 178,572 359,702

Trong đó: - Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp,
thủy sản và thủy lợi

18 40,986 102,867 143,853 65,860 53,064 118,924

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 19 609,776 587,967 1,197,743 725,612 768,510 1,494,122

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 20 430,019 449,386 879,405 495,570 447,534 943,104

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

Chi khác 21 15,405 6,210 21,615 13,252 4,176 17,428

IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 22 - - -

V. Chi dự phòng ngân sách 23 - - -

VI. Chi viện trợ 24 - 49,561 49,561 591 1,773 2,364

VII. Các nhiệm vụ chi khác 25 1,082 330 1,412 670 2,010 2,680
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